
                                             

I. TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT
Tên tỉnh Tên quận huyện

Tổng 

điểm 

chưa 

có 

ƯT

Tổng 

điểm 

có 

ƯT

Người 

tạo HS

Ngày tạo 

HS

1 TQU005147 VŨ THU THẢO 08/08/1996 Nữ 071037595 1 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên TO 3.75 VA 5.5 N1 4 13.3 14.75
ts_TQ

U

22/09/20

15 08:31

2 TQU005825
MA THỊ HUYỀN 

TRANG
20/10/1997 Nữ 071020255 1 01 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn TO 4.25 VA 6.25 N1 2.75 13.3 16.75

ts_TQ

U

17/09/20

15 10:15

1 TQU004167 DƢƠNG VĂN NỘI 02/07/1997 Nam 071004943 1 01 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên VA 6.5 SU 6 DI 4.75 17.3 20.75
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:33

2 TQU005166 TRẦN THỊ THẮM 02/08/1997 Nữ 071049975 1 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn VA 7.25 SU 3.75 DI 6.5 17.5 19
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:22

1 TQU001270 QUAN VĂN ĐƢỢC 20/01/1995 Nam 070946964 1 01 Tuyên Quang Huyện Chiêm Hoá TO 3.5 LI 3.5 HO 5.5 12.5 16
ts_TQ

U

22/09/20

15 08:48

1 TQU003419 NGÔ THẾ LỰC 17/12/1997 Nam 071023043 1 01 Tuyên Quang Huyện Lâm Bình VA 5 SU 3.25 DI 6 14.3 17.75
ts_TQ

U

18/09/20

15 14:44

Môn 2 Môn 3

2. Ngành: Giáo dục Tiểu học

3. Ngành: Sư phạm Toán học

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

ĐỢT XÉT TUYỂN: 3

1. Ngành : Giáo dục Mầm non

Môn 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, Ngày 23 tháng 9 năm 2015

 HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2015

4. Ngành: Sư phạm Ngữ văn



2 DND030459 ZĐÊL XỚI 02/04/1997 Nam 205935660 1 01 Quảng Nam Huyện Đông Giang VA 5.25 SU 4.25 DI 6.5 16 19.5
ts_TQ

U

22/09/20

15 08:50

1 TQU000265 HOÀNG NGỌC ÁNH 24/05/1997 Nam 071039163 1 01 Tuyên Quang Huyện Chiêm Hoá VA 6 SU 4.5 DI 8.5 19 22.5
ts_TQ

U

21/09/20

15 14:35

II. TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
CMND

KV 

ƯT

ĐT 

ƯT
Tên tỉnh Tên quận huyện

Tổng 

điểm 

chưa 

có 

ƯT

Tổng 

điểm 

có 

ƯT

Người 

tạo HS

Ngày tạo 

HS

1 TND000711 NGUYỄN THỊ ANH 16/07/1997 Nữ 095242661 1 01 Bắc Kạn Huyện Chợ Đồn VA 7.5 SU 6.25 DI 5.75 19.5 23
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:08

2 TQU004123
NÔNG HỒNG 

NHUNG
12/06/1996 Nữ 070991560 1 01 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên VA 6.25 SU 5.75 DI 7.5 19.5 23

ts_TQ

U

17/09/20

15 10:32

3 TQU006383 TRIỆU TRÙ VÀNG 10/08/1995 Nam 073432902 1 01 Hà Giang Huyện Quang Bình VA 6.25 SU 6.75 DI 6.25 19.3 22.75
ts_TQ

U

22/09/20

15 08:51

4 TQU006400 ĐOÀN THÚY VÂN 02/09/1996 Nữ 070984773 1 01 Tuyên Quang Huyện Chiêm Hoá VA 7.25 SU 9.25 DI 8.5 25 28.5
ts_TQ

U

22/09/20

15 08:52

1 TQU000905 NGUYỄN GIA DŨNG 15/10/1997 Nam 073498798 1 Hà Giang T. phố Hà Giang VA 7.25 SU 5.75 DI 7.5 20.5 22
ts_TQ

U

23/09/20

15 09:11

2 TQU002266 ĐẶNG PHI HÙNG 04/08/1997 Nam 071017973 1 01 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên VA 5 SU 2.75 DI 6 13.8 17.25
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:29

3 TQU002920 LÙ THỊ LAN 16/04/1995 Nữ 071039247 1 01 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn VA 5.5 SU 3.25 DI 6.25 15 18.5
ts_TQ

U

23/09/20

15 09:24

4 TQU006006 BÙI VĂN TRƢỜNG 03/09/1997 Nam 071025946 1 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên VA 7.5 SU 6.75 DI 7.25 21.5 23
ts_TQ

U

21/09/20

15 14:32

Môn 2 Môn 3

2. Ngành: Văn học

3. Ngành: Kế toán

Môn 1

5. Ngành: Sư phạm Địa lý

1 Ngành: Giáo dục Tiểu học



1 TQU005179
HOÀNG CHIẾN 

THẮNG
13/12/1997 Nam 071054628 1 01 Tuyên Quang Huyện Sơn Dƣơng TO 4.5 VA 6.5 N1 3.75 14.8 18.25

ts_TQ

U

18/09/20

15 14:42

1 TQU001458 VŨ THỊ THU HÀ 28/01/1997 Nữ 071020220 1 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn TO 7 LI 6.5 HO 6 19.5 21
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:21

2 TQU005119
NÔNG PHƢƠNG 

THẢO
08/11/1997 Nữ 071037694 1 01 Tuyên Quang Huyện Hàm Yên TO 6.25 VA 6.5 LI 5 17.8 21.25

ts_TQ

U

17/09/20

15 10:16

1 TQU001246 NÔNG VIỆT ĐỨC 13/07/1997 Nam 071039192 1 01 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn TO 5 LI 4.25 HO 4.75 14 17.5
ts_TQ

U

17/09/20

15 10:19

2 TQU002988 ĐINH THỊ LỆ 28/06/1997 Nữ 071034898 1 Tuyên Quang Huyện Yên Sơn TO 6.75 VA 6.75 SI 5.25 18.8 20.25
ts_TQ

U

21/09/20

15 14:28

CHỦ  TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

5. Ngành: Quản lý đất đai

4. Ngành: Vật lý

   (Ký tên, đóng dấu)

TS. Nguyễn Bá Đức


